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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ng     ồng    c 

Các Thẩm phán:                          Ông Tr ơng Ph  c Tự 

                                                     Ông Trần Ph  c Hội 

- Thư    phiên tòa:   ng  guyễn Văn Trãi  Th     T a án nh n d n t nh 

 ồng Tháp                         

-   i  i n  i n  i m  át nh n   n t nh   n  Tháp: Ông Lê Thành Biên, 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

 gày 29 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở T a án nh n d n t nh  ồng Tháp 

xét xử phúc thẩm công  hai vụ án thụ l  số 89/2018/TLPT-DS ngày 30 tháng 5 

năm 2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản và mua bán tài sản. 

Do bản án d n sự sơ thẩm số 20/2017/DS - ST ngày 13 tháng 9 năm 2017 

của T a án nh n d n huy n T bị  háng cáo; 

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số 195/2018/Q  – PT 

ngày 16/7/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 196/2018/Q -PT 

ngày 08/8/2018, giữa các đ ơng sự:  

1.  guy n đơn:  ng  ồ Thanh M  sinh năm 1954  

 ịa ch : ấp A, xã B  huy n T  t nh  ồng Tháp 

 g ời đại di n theo ủy quyền của ông Hồ Thanh M có bà Trần Thị L, 

sinh năm 1965;  ịa ch : ấp A, xã B  huy n T  t nh  ồng Tháp theo văn bản ủy 

quyền ngày 15/3/2017. 

2. Bị đơn: Chị  gô Thị N  sinh năm 1975. 

3.  g ời có quyền lợi  nghĩa vụ li n quan: Anh    Văn C  sinh năm 

1972. 

Cùng địa ch : ấp B, xã T  huy n T  t nh  ồng Tháp  
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Chỗ ở hi n nay: ấp C, xã T  huy n  , t nh  ồng Tháp. 

Ng ời đại di n theo ủy quyền của anh Lê Văn C có chị Ngô Thị N theo 

văn bản ủy quyền ngày 14/8/2018. 

 g ời  háng cáo: Chị  gô Thị N là bị đơn  anh    Văn C là ng ời có 

quyền lợi  nghĩa vụ li n quan  trong vụ án.  

 Có m t bà L  chị N). 

NỘI D NG V  ÁN  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Trần Thị L trình bày: 

Vào năm 2010 anh    Văn C và chị  gô Thị N mua vật t  nông nghi p của cửa 

hàng  ồ Thanh M cho đến ngày 14-7-2012 cộng sổ lại thì c n thiếu v i số tiền 

583 463 000đồng   

  ến ngày 10-01-2013 ông M cho anh C  chị N vay số tiền 10 000 000 

đồng  hẹn trong v ng 02 tháng sẽ trả   gày 02-3-2013, ông M tiếp tục cho anh 

C, chị N m ợn 18 ch  01 ph n 06 ly vàng 18  ara và đến ngày 12-3-2013 ông M 

cho anh C  chị N vay 300 000 000 đồng  mục đích vay để đáo nợ ng n hàng hẹn 

vài ngày trả và ông M tiếp tục cho chị N, anh C vay 02 lần tổng cộng là 

417 600 000đồng  lần thứ nhất vay 27 000 000đồng  lần thứ hai vay 

444 600 000đồng)   ến hạn anh C  chị N  hông trả n n vào ngày 22-4-2013, 

ông M  hởi  i n đến T a án nh n d n huy n T y u cầu anh C và chị N trả tiền 

mua vật t  nông nghi p và tiền vay c n thiếu tổng cộng là 1 365 065 000đồng  

tiền lãi là 122 850 000 đồng và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara   

Ngày 04-6-2013, ông M thay đổi y u cầu  hởi  i n  ch  y u cầu một mình 

chị  gô Thị N trả nợ   hông y u cầu anh    Văn C cùng li n đ i trả nợ   

Ngày 25-7-2013  tại phi n h a giải ng ời đại di n theo ủy quyền của ông 

M là bà Trần Thị L  hông y u cầu chị N trả tiền vay của hai lần tổng cộng là 

417 600 000đồng nh  đã trình bày trong đơn  hởi  i n và đồng thời bà cho rằng 

vi c cộng sổ chị N và anh C mua vật t  nông nghi p c n thiếu là vào ngày 30-5-

2010  hông phải là ngày 14-7-2012  Vì vậy  ông M y u cầu chị  gô Thị N trả 

tiền mua vật t  nông nghi p và tiền vay tổng cộng gốc  lãi là 1 110 655 000 

đồng và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara cụ thể nh  sau: 

+ Tiền mua vật t  nông nghi p v i số tiền gốc là 583 463 000 đồng  tiền 

lãi 201.732.332 đồng  583 463 000đồng  x 30 tháng 22 ngày  x  1 125%/tháng) 

 từ ngày 01-01-2011 đến ngày 23-7-2013). 
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+ Tiền vay gốc 300 000 000 đồng và tiền lãi là 14 737 500đồng 

(300.000.000 đồng  x  1 125%/tháng  x 4 tháng 11 ngày)  từ ngày 12/3/2013 đến 

ngày 23/7/2013). 

+ Tiền vay gốc 10 000 00 0đồng và tiền lãi là 723 750 đồng  10 000 000 

đồng  x 6 tháng 13 ngày)  từ ngày 10/01/2013 đến ngày 23/7/2013)  

 ối v i 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara thì  hông y u cầu tính lãi  

Căn cứ vào bi n bản h a giải thành ngày 25-7-2013, Tòa án nhân dân 

huy n T ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đ ơng sự số 

77/2013/Q ST-DS ngày 02-8-2013. 

Trong quá trình thi hành án do tài sản của anh C  hông đ ợc thi hành để 

đảm bảo trả nợ cho ông M, nên ông M  chị N làm đơn  hiếu nại y u cầu Giám 

đốc thẩm đối v i Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đ ơng sự n u 

tr n  T a án nh n d n cấp cao tại thành phố  ồ Chí M có Quyết định giám đốc 

thẩm số: 144/2016/DS-G T ngày 09-8-2016 hủy Quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đ ơng sự số 77/2013/Q ST-DS ngày 02-8-2013 của T a án nh n 

d n huy n T  t nh  ồng Tháp  giao hồ sơ cho T a án nh n d n huy n T xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định  

 ay  ông  ồ Thanh M y u cầu ghi nhận sự tự nguy n giữa ông v i chị 

 guy n và anh C cụ thể: Chị  gô Thị N và anh    Văn C li n đ i trả tiền mua 

vật t  nông nghi p c n thiếu gốc là 583 463 000đồng  tiền lãi 201 732.332 đồng  

số tiền vay tổng cộng: gốc là 310 000 000đồng  lãi là 15 461 250 đồng   h  

vậy  tổng cộng tiền gốc và lãi là 1 110 655 000 đồng và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 

18 ara  hông y u cầu tính lãi theo nh  bi n bản h a giải thành ngày 25-7-2013, 

c n thời gian từ sau ngày h a giải cho đến nay thì ông M  hông y u cầu tính lãi 

và thống nhất thỏa thuận giá vàng 18  ara là 2 470 000đồng/01ch   

-  ời trình bày của bị đơn là  gô Thị N có trong hồ sơ vụ án nh  sau: Qua 

lời y u cầu của ông M thì chị N thống nhất  Chị N thừa nhận cùng anh C có mua 

vật t  nông nghi p và vay m ợn c n nợ ông M v i số tiền gốc  lãi tổng cộng là 

1.110.655.000 đồng và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara  nay ông M y u cầu thì 

chị N và anh C thống nhất li n đ i trả và chị N thống nhất  hấu trừ số tiền 

11.615.500 đồng án phí d n sự sơ thẩm mà chị đã nộp theo bi n lai thu tiền phí  

l  phí số 0009122 ngày 13-3-2015 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n T đối 

v i số tiền án phí d n sự sơ thẩm trong vụ án này và thống nhất thỏa thuận giá 

vàng 18 kara là 2.470.000 đồng/01ch    ồng thời chị N y u cầu số tài sản của vợ 
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chồng chị mà Cơ quan thi hành án d n sự huy n T đã thi hành phải trả lại cho 

chị N để chị N bán trả đều cho các chủ nợ  

-  ời trình bày của ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ li n quan là anh    

Văn C có trong hồ sơ vụ án nh  sau: Thống nhất lời trình bày của chị  gô Thị 

N  đồng   cùng chị N li n đ i trả nợ mua vật t  nông nghi p và vay m ợn gốc  

lãi tổng cộng là 1.110.655.000 đồng và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara   goài 

ra anh C y u cầu số tài sản của vợ chồng anh mà Cơ quan thi hành án d n sự 

huy n T đã thi hành phải trả lại cho vợ chồng anh C  để vợ chồng anh C bán trả 

đều cho các chủ nợ. 

- Tại bản án d n sự số 20/2018/DS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2017 của 

T a án nh n d n huy n T đã xử: 

1  Chấp nhận y u cầu của nguy n đơn  

2  Ghi nhận sự tự nguy n thỏa thuận giữa ông  ồ Thanh M v i chị  gô 

Thị N và anh    Văn C cụ thể nh  sau: Chị  gô Thị N và anh    Văn C đồng   

li n đ i trả cho ông  ồ Thanh M số tiền mua vật t  nông nghi p c n nợ  tiền vay 

tổng cộng gốc  lãi là 1 110 655 000 đồng  một tỷ một trăm m ời tri u sáu trăm 

năm m ơi lăm nghìn đồng) trong đó gồm:  

- Tiền mua vật t  nông nghi p c n nợ gốc là 583 463 000 đồng  tiền lãi 

là 201.732.332 đồng  

- Tiền vay gốc 300 000 000 đồng  tiền lãi là 14 737 500 đồng  

- Tiền vay gốc 10 000 000 đồng  tiền lãi là 723 750 đồng  

 Và 18 ch  1 ph n 06 ly vàng 18 ara   hông tính lãi. 

Kể từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án cho 

đến  hi thi hành xong số tiền tr n  hàng tháng b n phải thi hành án c n phải chịu 

 hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 50% mức 

lãi suất quy định tại  hoản 1  iều 468 Bộ luật d n sự năm 2015 t ơng ứng v i 

thời gian chậm thi hành án    

3  Về án phí d n sự sơ thẩm: Chị  gô Thị N và anh    Văn C li n đ i 

chịu 46 665 306 đồng  nh ng đ ợc  hấu trừ vào số tiền án phí 11 615 500 đồng 

mà chị  gô Thị N đã nộp theo bi n lai thu tiền phí  l  phí số 0009122 ngày 13-3-

2015 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n T  Vậy  chị  gô Thị N và anh Lê 

Văn C c n phải li n đ i chịu 35 049 500 đồng  lấy tr n)  ba m ơi lăm tri u 

 hông trăm bốn m ơi chín nghìn năm trăm đồng)  

 ng  ồ Thanh M  hông phải chịu tiền án phí d n sự sơ thẩm  hoàn trả 

cho ông M 23.368.000 đồng tiền tạm ứng án phí d n sự sơ thẩm đã nộp theo bi n 
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lai thu số: B /2013: 03390, ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chi cục Thi hành án 

d n sự huy n T  do  uỳnh Văn   a nộp thay) 

 goài ra  bản án d n sự sơ thẩm c n tuy n h  ng d n thi hành bản án và 

thời hạn  háng cáo  

- Sau  hi xét xử sơ thẩm  ngày 25/9/2017, chị  gô Thị N  là bị đơn và 

anh    Văn C  là ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ li n quan,  háng cáo bản án d n 

sự sơ thẩm số 20/2017/DS-ST ngày 13/9/2017 của T a án nh n d n huy n T v i 

nội dung:  

- Xin cho phép tạm dừng Quyết định xét xử chờ đ ợc giải quyết trả tài 

sản lại bán trả nợ chia đều đúng pháp luật; 

- Xin đ ợc miễn tiền án phí sơ thẩm lần 2; 

- Xin đ a những    iến phản tố của vợ chồng anh  chị vào xem xét trả 

lại quyền lợi bị x m hại do bà Tăng Thị  i n  bà Phạm Thị Phú  ông Bình  ông 

C  g y ra. 

Tại phi n t a cấp phúc thẩm: 

            Chị Ngô Thị N trình bày:  ề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo qui định 

pháp luật những nội dung kháng cáo của anh, chị. 

              g ời đại di n của nguy n đơn Bà Trần Thị L trình bày: Yêu cầu chị N, 

anh C s m trả số tiền theo bản án dân sự sơ thẩm. 

 ại di n Vi n  iểm sát nh n d n t nh  ồng Tháp phát biểu:  

+ Về tố tụng: Từ  hi thụ l  vụ án và quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán 

thụ l  giải quyết vụ án đúng các quy định pháp luật  Quá trình giải quyết vụ án và 

tại phi n t a  ội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành đúng trình tự thủ tục tố tụng 

theo quy định pháp luật  Các đ ơng sự chấp hành tốt nội quy phi n t a   

          + Về nội dung: Về yêu cầu trả lại tài sản đã thi hành án để bán trả nợ đều 

cho các chủ nợ:  ối v i số nợ mà anh C, chị N phải trả cho ông M ch a đ ợc thi 

hành án; đối v i nội dung kháng cáo về thủ tục thi hành án, phân chia t  l  thi 

hành án không thuộc thẩm quyền của Tòa án.  

           Về án phí: Tòa án ch a xem xét miễn, giảm theo đơn của chị N có xác 

nhận của địa ph ơng về hoàn cảnh kinh tế khó khăn vào năm 2013, căn cứ Pháp 

l nh án phí, l  phí năm 2009 giảm 50% án phí dân sự sơ thẩm cho chị N, anh C. 

           ối v i yêu cầu những ng ời tiến hành tố tụng giải quyết vụ án năm 2013 

phải bồi th ờng thi t hại do giải quyết án sai ch a đ ợc cấp sơ thẩm thụ lý giải 

quyết nên cấp phúc thẩm không thể xem xét.  

           Từ những nhận định trên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 

kháng cáo của chị N và anh C, sửa một phần bản án sơ thẩm về án phí theo 

h  ng giảm 50% án phí dân sự sơ thẩm. 
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Sau  hi nghi n cứu các tài li u và chứng cứ có trong hồ sơ  đ ợc thẩm tra 

tại phi n t a  căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phi n t a và lời phát biểu của đại 

di n Vi n  iểm sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1]  ối v i vi c chị N và anh C y u cầu tạm dừng xét xử chờ đ ợc giải 

quyết trả lại tài sản thi hành án để bán trả nợ đều cho các chủ nợ   ội đồng xét 

xử xét thấy:  gày 27/4/2018 Cục thi hành án d n sự t nh  ồng tháp  có Thông 

báo số 48/TB-CTHADS về vi c  hông thụ l  đơn  hiếu nại thi hành án của anh 

   Văn C và chị  gô Thị N   ồng thời y u cầu của anh C và chị N cũng  hông 

thuộc tr ờng hợp tạm đình ch  giải quyết vụ án theo quy định tại  iều 214 Bộ 

luật tố tụng d n sự  Do đó y u cầu này của anh C và chị N là  hông có căn cứ 

chấp nhận  

[2] Xét y u cầu của chị N và anh C về vi c xin đ ợc miễn, giảm tiền án 

phí   ội đồng xét xử xét thấy  theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đ ơng sự số 77/2013/Q ST-DS ngày 02/8/2013 của T a án nh n d n huy n T, 

thì chị N đ ợc giảm 50% tiền án phí d n sự sơ thẩm   gày 09/8/2016 Tòa án 

nh n d n cấp cao tại thành phố  ồ Chí M xét xử giám đốc thẩm hủy Quyết định 

công nhận sự thỏa thuận của các đ ơng sự số 77/2013/Q ST-DS ngày 

02/8/2013 của T a án nh n d n huy n T  t nh  ồng Tháp  giao hồ sơ cho T a án 

nh n d n huy n T xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định  Do gia đình anh C  chị 

N thuộc hoàn cảnh  inh tế  hó  hăn có xác nhận của chính quyền địa ph ơng 

năm 2013. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm phải tiếp tục xem xét không cần thiết yêu 

cầu anh C  chị N làm đơn lại n n giảm 50% tiền án phí sơ thẩm cho anh C  chị N 

là có căn cứ phù hợp quy định pháp luật.  

[3]  ối v i vi c chị N và anh C y u cầu bồi th ờng quyền lợi bị x m hại 

do những ng ời tiến hành tố tụng g y ra làm thi t hại do  éo dài vụ án  Xét thấy  

chị N, anh C ch a xác định thi t hại  y u cầu ai phải bồi th ờng quyền lợi bị 

x m phạm cụ thể nh  thế nào   ồng thời, chị N, anh C ch a yêu cầu nên Tòa án 

cấp sơ thẩm không xem xét là đúng  n n  ội đồng xét xử cấp phúc thẩm  hông 

thể xem xét theo trình tự phúc thẩm  Trong tr ờng hợp chị N và anh C có yêu 

cầu thì sẽ đ ợc giải quyết bằng vụ ki n d n sự  hác theo quy định của pháp luật. 

[4] Từ những nhận định n u tr n, Hội đồng xét xử xét thấy y u cầu 

 háng cáo của chị N và anh C là có căn cứ chấp nhận một phần về phần án phí. 

Do đó, sửa một phần bản án d n sự sơ thẩm về phần án phí sơ thẩm.  

[5]  ại di n vi n  iểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 

kháng cáo của chị N và anh C, sửa một phần bản án sơ thẩm về án phí theo 

h  ng giảm 50% án phí dân sự sơ thẩm là có căn cứ nên chấp nhận. 
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[5] Do y u cầu  háng cáo của anh C và chị N đ ợc chấp nhận một phần 

nên anh C và chị N  hông phải chịu tiền án phí d n sự phúc thẩm theo quy định 

tại  hoản 2  iều 148 Bộ luật tố tụng d n sự   

 ì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

Căn cứ  hoản 2  iều 148;  hoản 2  iều 308 Bộ luật Tố tụng d n sự;  iều 

357  688 Bộ luật d n sự 2015;  iều 428, 438, 471, 474, 476 Bộ luật dân sự năm 

2005; Pháp l nh số 10/2009/UBTVQ  ngày 27/02/2009 của UBTVQ  và  ghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ  ngày 30/12/2016 của UBTVQ  quy định về án phí  

l  phí T a án.  

T   n X   

1. Chấp nhận một phần y u cầu  háng cáo của chị  gô Thị N và anh Lê 

Văn C về phần án phí.  

2. Sửa một phần bản án d n sự sơ thẩm số 20/2017/DS-ST ngày 

13/9/2017 của T a án nhân dân huy n T về phần án phí.  

3. Chấp nhận y u cầu của nguy n đơn  

 Ghi nhận sự tự nguy n thỏa thuận giữa ông  ồ Thanh M v i chị  gô 

Thị N và anh    Văn C cụ thể nh  sau: Chị  gô Thị N và anh    Văn C đồng ý 

li n đ i trả cho ông  ồ Thanh M số tiền mua vật t  nông nghi p c n nợ  tiền 

vay tổng cộng gốc  lãi là 1 110 655 000 đồng  một tỷ một trăm m ời tri u sáu 

trăm năm m ơi lăm nghìn đồng) trong đó gồm:  

+ Tiền mua vật t  nông nghi p c n nợ gốc là 583 463 000 đồng  tiền lãi 

là 201.732.332 đồng (làm tròn 201.732.000 đồng). 

+ Tiền vay gốc 300 000 000 đồng  tiền lãi là 14 737 500 đồng (làm tròn 

14.737.000 đồng). 

+ Tiền vay gốc 10 000 000 đồng  tiền lãi là 723 750 đồng (làm tròn 

723.000 đồng). 

 Và 18 ch , 1 phân, 06 ly vàng 18kara, không tính lãi. 

Kể từ ngày có đơn y u cầu thi hành án mà b n phải thi hành án ch a thi 

hành xong thì hàng tháng c n phải chịu lãi bằng 50% mức lãi suất theo quy định 

tại  hoản 1  iều 468 Bộ luật d n sự năm 2015 t ơng ứng v i thời gian ch a thi 

hành án cho đến  hi thi hành án xong  

3. Về án phí d n sự sơ thẩm: 

Giảm 50% tiền án phí d n sự sơ thẩm cho anh Lê Văn C và chị Ngô Thị 

N. 
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Chị  gô Thị N và anh    Văn C li n đ i chịu 23.332.653 đồng (làm tròn 

23.332.700 đồng)  nh ng đ ợc  hấu trừ vào số tiền án phí 11 615 500 đồng mà 

chị  gô Thị N đã nộp theo bi n lai thu tiền phí  l  phí số 0009122 ngày 13-3-

2015 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n T  Vậy  chị  gô Thị N và anh Lê 

Văn C c n phải li n đ i nộp tiếp 11.717.200 đồng. 

 ng  ồ Thanh M  hông phải chịu tiền án phí d n sự sơ thẩm  hoàn lại 

cho ông M 23.368.000 đồng tiền tạm ứng án phí d n sự sơ thẩm đã nộp theo bi n 

lai thu số: B /2013: 03390, ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chi cục Thi hành án 

d n sự huy n T  do  uỳnh Văn   a nộp thay). 

4. Về án phí d n sự phúc thẩm: Anh    Văn C và chị  gô Thị N không 

phải nộp án phí d n sự phúc thẩm, Hoàn lại cho anh C, chị N mỗi ng ời 300.000 

đồng tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai số 0001835 ngày 

11/5/2018 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n T.  

5. Trong tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại 

 iều 2  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sung năm 2014 thì ng ời đ ợc thi 

hành án  ng ời phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu 

thi hành án  tự nguy n thi hành án ho c bị c  ng chế thi hành án theo quy định 

tại các  iều 6  7  7a  7b và 9  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sung năm 2014 

thời hi u thi hành án d n sự đ ợc thực hi n theo quy định tại  iều 30  uật Thi 

hành án d n sự sửa đổi bổ sung năm 2014   

6. Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuy n án /  
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- Chi cục T ADS huy n T; 

-   ơng sự;                                                           

-   u: VT   SVA, TDS (Tr). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

   H n  N ớc 


